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TÓM TẮT 

Dạy biên dịch sử dụng học liệu không phải là vấ  đề mới; tuy nhiên, trong một rừng dữ liệu trên 

mạng, việc chọn lọc ra tài liệu phù hợp cho từng cấp lớp đạt đủ các tiêu chí về tiệm tiến, cập nhật, độ khó, 

tính đá h  iá đ ợc  ă   lực thật sự của     i học, tính hấp dẫn, tính thẩm mỹ, tí h vă  hóa, tí h chuyên 

sâu, … thực ra không phải việc đơ   iản. Ngoài ra, tính phổ biến của đại diện của công nghệ 4.0 là 

Google Translate, Microsoft Bing Translation miễn phí trong ngành biên dịch với rất nhiều  u điểm v ợt 

trội giúp sinh viên (SV) hết sức đắc lực trong các bài tập về nhà, bài tập tại lớp, thậm chí trong các mini-

test hay midterm test cũ    ây phức tạp cho việc giảng dạy. Vấ  đề nảy sinh quan trọng nhất là chất l ợng 

và t ì h độ thực sự của     h    tă   l   vì quá phụ thuộc vào công cụ hỗ trợ, dẫ  đến chất l ợ   đào 

tạo  h    đạt,     h    đáp ứ   đ ợc chuẩ  đầu ra. Dù SV có thể qua môn nh  điểm giữa kỳ, điểm các 

mini-test và các loại bài tập, không nhiều    có đủ  ă   lực thật sự để v ợt qua đợt kiểm tra cuối học kỳ 

và các kỳ thi quốc tế. Bài viết này trình bày một số ý kiến về một mảng nhỏ của biên dịch theo học liệu – 

biên dịch cấu trúc – nhằm mục đích đá h  iá hiệu quả hơ   ă   lực thật sự của   , thúc đẩy thái độ học 

tập tích cực và nâng tầm thực chất cho SV và tạo hiệu quả giảng dạy cụ thể.  

Từ khóa: Google Translate, Microsoft Bing Translation, structural translation, Calque, 

Transposition, Modulation.  

1. Đặt vấn đề 

Với sự trợ  iúp đắc lực của các phần mềm biên dịch miễn phí  h  Goo le   a slate, Mic osoft 

Bing Translation và phần mềm chuyên nghiệp (gọi chung là trí thông minh nhân tạo: AI), … sinh viên 

(SV) có thể dễ dàng giải quyết các bài tập về nhà, bài tập tại lớp, các mini-test, thậm chí cả bài thi giữa kỳ 

(do sĩ số lớp đ   , giảng viên (GV) không thể phát hiện hết gian lận); từ đó, dù điểm cuối kỳ thấp, SV vẫn 

có thể qua môn. Rõ ràng, chuẩ  đầu ra về mặt thống kê có vẻ ổ ,  h     ă   lực thực sự của SV không 

đạt đ ợc  h  vậy. 

   đ ợc  ỳ vọ   sẽ đạt chuẩ  đầu  a theo  ế hoạch, đảm bảo l ợ    iế  thức phổ th    và chuy n 

  à h, đảm bảo l ợ   từ vự   và cấu t úc cầ  thiết, đảm bảo cơ sở để học các m   phi   dịch tiếp theo, 

đảm bảo đủ  hả  ă   dự  ỳ thi cuối  hóa, các  ỳ thi  ội bộ t      và các  ỳ thi quốc tế. Xa hơ  và thực 

tế hơ   ữa,    có đủ thực lực,  ià h đ ợc chỗ đứ   t o   thị t      lao độ   hội  hập đầy cạ h t a h 

hiệ   ay. 

Các GV cũ    h  các  hà thiết  ế m   thi (test desi  e )  há chật vật tìm mọi cách  hả dĩ  hằm 

 â   cao  ă   lực thực sự của   , thúc đẩy độ   lực học tập, do    quá phụ thuộc vào AI. C      hệ 

4.0 với trí thông minh nhân tạo là xu h ớng không thể đảo    ợc, GV không thể   ă  cản SV sử dụng 

công nghệ mới, vì  h  vậy là lạc hậu. Việc cần thiết phải giải quyết là tìm  a các ph ơ   pháp s  phạm 

mới, hiệu quả, tạo đ ợc động lực học tích cực cho SV. 

1.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Liệu Bi   dịch cấu t úc có thể tạo hiệu quả,  iúp     â   cấp  ă   lực cá  hâ  thực sự t o   bối 

cả h    sử dụ   phầ  mềm Bi   dịch? 

1.2. Giả thiết nghiên cứu 

Theo [7] các  hảo sát và phỏ   vấ  các đồ     hiệp có độ tuổi và mức độ  i h   hiệm  iả   dạy 

khác nhau tại  hoa   oại   ữ,  hoa  uả  t ị  i h doa h thuộc HUFLI , Đại học (ĐH)  ă  Hiế  và ĐH 

Mở  P.HCM cuối 2017 cho thấy, để đảm bảo    tự   hi   cứu làm bài, đảm bảo    đạt t ì h độ thực 

chất đú   với chuẩ  đầu  a m   học, các bài tập về  hà đ ợc quy định theo các kỹ thuật biên dịch phổ 
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biế   h : Structural Translation, Calque, Transposition, Modulation, Non-Equivalence, Adaptation, 

Compe satio ,  i ht   a slatio … Các bài tập về nhà theo kỹ thuật này có thể buộc    tự thâ  nghiên 

cứu làm bài vì các phầ  mềm dịch, dịch máy – Machine Translation (KantanMT.com) – hiệ  ch a đạt 

đ ợc các y u cầu  ói t   . Các phầ  mềm dịch, máy dịch có thể làm tốt các  ỹ thuật Lite al   a slatio , 

Word- for-Word Translation, Equivalence (mức độ t ơ   đối), và chủ yếu đ ợc thiết  ế theo ph ơ   pháp 

Communicative Translation nên dịch Semantic Translation còn ch a tốt. 

1.3. Tầm quan trọng của nghiên cứu 

Mục đích của   hi   cứu là phân tích  ỹ thuật bi   dịch cấu t úc và   uồ  học liệu thể loại  ày 

 hằm giúp cho GV đá h  iá chí h xác hơ   ă   lực thật sự    th    qua các dạ   bài tập t o   lớp học 

và bài tập về  hà mà    th     hay 100% dựa vào AI. N hi   cứu  ày cũ   hy vọ    iúp    m   Bi   

dịch ở HUFLI  xây dự    ho từ vự   cá nhân, cơ sở cấu t úc, và các  ỹ thuật dịch hiệ  đại để đạt  ă   

lực cá  hâ  thực sự  hằm v ợt qua các bài  iểm t a  ội bộ t     , các bài  iểm t a quốc tế và sau  hi tốt 

  hiệp có thể  iếm đ ợc chỗ làm vữ   chắc t o   xã hội. 

1.4. Phạm vi và hạn chế của nghiên cứu 

Đây chỉ là một   hi   cứu tập t u   vào phâ  tích các  u điểm của  t uctu al   a slatio   hằm bổ 

su     hi   cứu  ăm 2017 với mục đích củ   cố các  ết luậ  và đề xuất. N hi   cứu  hỏ  ày  h    thể 

đại diệ  cho cách tiếp cậ  m  hình chung, áp dụ   phổ biế  ở tất cả các cơ sở  iáo dục  hác ở  iệt  am 

(VN).   hi   cứu  ày có thể  h    phù hợp với    bắt đầu học bi   dịch. 

2. Các dòng lý thuyết đương đại có liên quan 

Nguyễ  Đức Châu [1] giới thiệu ý kiến Bendazzoli & Annalisa Sandrelli [2] và Baker [3] khi họ lần 

đầu giới thiệu các kỹ thuật và ph ơ   pháp “       ữ học học liệu” để áp dụng vào việc nghiên cứu và 

giảng dạy biên dịch.   uy   vă : “…the fi st to i t oduce applyi   co pus li  uistics tech iques a d 

methods to   a slatio   tudies “[t]he availability of la  e co po a of both o i i al a d t a slated text, 

together with the development of a corpus-driven methodology will enable scholars to uncover the nature 

of t a slated texts as a mediated commu icative eve t”. Be dazzoli & A  alisa  a d elli [2] cũ   sử 

dụ   t  t ởng của Baker [4] khi phát biểu rằng trực qua   ày có ý   hĩa tích cực đối với các ph ơ   pháp 

và dòng nghiên cứu về ngành biên dịch  h  là tổng thể đa dạng hành vi ngôn ngữ…   uy   vă : “…this 

intuition has a positive implication on research lines and methodologies that could be used to “study 

translation as a variety of language behaviour that merits atte tio  i  its ow   i ht” (Baker [4] p.175). 

Late , the “co pus-based app oach” could al eady be co side ed a “ ew pa adi m i    a slatio   tudies”, 

as testified by the many contributions gathered in the 1998 special issue of the Translation journal Meta 

(edited by Laviosa). 

Łu asz Bo uc i [5] trong tác phẩm “ eachi     a slatio  a d I te p eti  : Challe  es a d 

P actices” đã   u hà   loạt câu hỏi li   qua  đến giảng dạy biên phiên dịch: Should translation and 

interpreting be taught within the curricula of language studies or independently? What is translator 

competence made up of? Which of its elements can be developed through practice and which require 

coaching? What kind of translators and interpreters, if any, are "born, not made"? 

Bendazzoli & Annalisa Sandrelli [2] lập luận rằng học liệu cho Phiên dịch  h    đạt nhiều tiến bộ 

 h  học liệu cho Biên dịch vì: “ he  eco di   a d t a sc iptio  of u sc ipted speech eve ts is hi hly 

labour i te sive i  compa iso  to the wo   i volved i  collecti   qua tities of w itte  text fo  a alysis” 

(tạm dịch: Việc ghi âm và chuyể  thà h vă  bản các sự kiện diễn thuyết rất tốn công sức so với công việc 

thu thập số l ợng lớn vă  bả  để phân tích). 

3. Phương pháp 

Dựa vào phầ   t uctu al   a slatio  của bi   dịch học liệu, chú   ta có thể tạo  a v  số bài tập 

 hằm đá h  iá chí h xác hơ   hả  ă   của   , vì theo   hi   cứu của   uyễ  Đức Châu [1], các phầ  

mềm dịch và máy dịch (t a slatio  machi e ( amta t.com)) ch a thể đạt đế  t ì h độ phâ  biệt và áp 

dụ   hoà  hảo các tầ     hĩa sâu của vă  bả , đặc biệt các loại vă  bả  với độ  hó cao.  
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3.1. Bài tập Structural Translation 1 

Cho    bài tập dịch  iệt-Anh theo Structural Translation, y u cầu thực hiệ  đú   theo 2 cấu t úc 

P ese t pe fect co ti uous  e se và Both… a d: 

Đặc vụ A 17 với điệp vụ  ép: vừa thiết lập t ạm cấp ti  vừa tiế  hà h thủ ti u các đầu mối có tiềm 

 ă    ây   uy hiểm, vẫ  tiếp tục  h    li   lạc với Moscow t o   một th i  ia  dài,  hiếu t ớ   Pelotov 

đ a  a  iả thiết thứ 2 cho  ằ    ất có có thể  ã đã mất tích  hi thi hà h  hiệm vụ (MIA), và  ếu đú    h  

thế thì chiế  dịch chuẩ  bị hà    ăm t  i  ày ti u ta  và     cũ    h    biết ă   ói sao với b    ì h báo 

quâ  sự Nga (GRU) (  uyễ  Đức Châu, [6]). 

Goo le   a slate dịch   ày 20/1/2019: 

Agent A 17 with a double agent: has just set up a newsstand that has successfully abolished 

potentially dangerous focal points, has continued to stay out of Moscow for a long time, Major General 

Pelotov The second is that it is possible that he has disappeared while performing his mission (MIA), and 

if that is the case, this year's preparedness campaign is over and he does not know what to say to the 

intelligence Russian Military (GRU). 

Phân tích:  

- điệp vụ  ép: double agent là  iá  điệp đ i,  iá  điệp  hị t ù  .     dù   dual/double mission. 

- vừa… vừa: has just  h    đú     hĩa và  h    đú   y u cầu cấu t úc “both…a d”. 

- t ạm cấp ti : newsstand là sạp báo.     dùng info base hay info point. 

- tiế  hà h: has successfully sai   hĩa. 

- vẫ  tiếp tục  h    li   lạc: has continued to stay out of: sai   hĩa và  h    đú   y u cầu cấu 

trúc thì Present Perfect Continuous. 

-  iả thiết thứ 2: The second thiếu  oun; 

- mất tích  hi thi hà h  hiệm vụ (MIA):     dù   từ chuẩ  missing in action (MIA). 

- hà    ăm t  i: this year's  ăm  ay. Ch a đạt. 

-  ì h báo  uâ  sự   a: intelligence Russian Military (GRU).  ai thứ tự. 

 h  vậy, theo phâ  tích t   ,  ếu    chỉ hoà  toà  dựa vào AI, bài tập  ày    có thể đạt số điểm 

thấp  hất. 

3.2. Bài tập Structural Translation 2 

Cho    bài tập dịch  iệt-Anh theo Structural Translation, y u cầu thực hiệ  đú   theo 2 cấu t úc: 

tuy…so  , thì Past perfect. 

Cô ả tuy  ha  sắc  h    thuộc hà   chim sa cá lặ ; học vấ  cũ    h    th ộc hà    ạo cội da h 

m  ; tuổi tác cũ    h    còn thuộc lứa y u đ ơ   lã   mạ , song với bả  lĩ h của một doanh nhân con 

nhà nòi, đã có v  số c    việc từ  i h doa h bất độ   sả , đầu t  chứ    hoá ,  hập  hẩu máy xây dự   

qua sử dụ  , đế  xuất  hẩu hải sả  và  ồi tích cóp đ ợc một tài sả  có thể  ói là  h    thể đo đếm đ ợc 

với v  và  của  ổi, của chìm t o   và   oài n ớc t  ớc  hi lập  ia đì h với một tay t ùm   t  và d ợc 

phẩm có các mối qua  hệ hết sức đặc thù với chí h phủ Mexico  ăm   oái (  uyễ  Đức Châu, [6]). 

Goo le   a slate dịch   ày 4/5/2019: 

She, though beautiful, does not belong to diving fish; education also does not clash with rice; 

age is not of love, but with the bravery of a young entrepreneur, there have been countless jobs from 

real estate business, securities investment, import of used construction machines, to export Seafood 

exports and then accumulating an asset can be said to be immeasurable with the infinity of floating, 

both in and out of the country before getting married with a car and pharmaceutical boss with concerns. 

The system was very peculiar to the Mexican government last year. 

Phân tích: 
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- tuy…so  : though beautiful …but with.  h    dịch đú   cấu trúc. Cấu t úc đú   là 

though…,  h    có but. 

-  ha  sắc: là  ou , t      hợp  ày  h    thể dù   beautiful (Adj) thay thế. 

- chim sa cá lặ : thà h   ữ  iệt. Diving fish dịch theo Word-for-Word nên không chính xác. 

- học vấ : education thiếu possessive Adj.     dù   he  education. 

-  ạo cội da h m  : thà h   ữ  iệt. clash with rice  h    có   hĩa cụ thể và dịch theo Word-

for-Word nên không chính xác. 

-  uổi tác: age thiếu possessive Adj. Nên dùng her age. 

- lứa y u đ ơ   lã   mạ : thà h   ữ  iệt. of love  h    đú    iới từ và  h    t ơ   đ ơ   vă  

phong. Nên dùng for romance. 

- bả  lĩ h: the bravery (dũ   cảm) ch a đạt. Có thể dù    eal tale t.   

- doanh nhân con nhà nòi: thà h   ữ  iệt. a young entrepreneur (doanh nhân trẻ) ch a phù hợp. 

Có thể dù   busi ess-line entrepreneur hay heritage entrepreneur. 

- đã có v  số c    việc: there have been countless jobs. Đã có là  e b của she. Không thể dùng 

there have been.  h    đú   với yêu cầu thì Past Perfect.  

- xuất  hẩu hải sả : export Seafood exports lỗi lặp từ export. 

- tích cóp đ ợc 1 tài sả  có thể  ói là  h    thể đo đếm đ ợc: accumulating an asset can be said 

to be immeasurable phạm lỗi thì Past Perfect và lỗi hà h vă . Nên dùng amassed an 

immeasurable asset (had nằm ở vế t  ớc). 

- v  và  của  ổi, của chìm: thà h   ữ  iệt. the infinity of floating phạm lỗi thiếu noun, không 

dịch từ của chìm. “ ổi”  h    phải floati   mà là ta  ible. “Của chìm” có thể dùng hidden 

fortune. 

-   ùm: tiế   ló   phổ biế  có t ơ   đ ơ   t o    hiều        ữ. boss ch a đạt ý   uy   vă . 

Tiế   A h có  hiều t ơ   đ ơ    h : lo d, ba o , mo ul, tycoo , tita , ma  ate… 

3.3. Bài tập Structural Translation 3: áp dụng thành ngữ At best, at worse 

Khi ra tòa lầ   ày, a h cứ theo l i t i dặ  để t ả l i lão c    tố vi   hắc ám và đám bồi thẩm đoà  

bù  hì  chỉ biết  hắm mắt  ý t  ; a h phải hết sức bì h tĩ h đừ   tỏ  a sợ hãi hay hoa   ma    ì cả.  ụ 

xào  ấu bả   quyết toá  t  ớc  hi phát hà h cổ phiếu  a c    chú   (IPO) li   qua  đế  vi    ế toá  

t  ở   tự sát có thể  ơi vào các  hả  ă    iải quyết  ọ   hẹ:  ếu  ặ    hất thì a h bị phạt 5 t iệu đ  và 

t ớc  iấy phép 1  ăm,  hẹ  hất thì chỉ bị phạt vi cả h 50 ngàn (  uyễ  Đức Châu, [6]). 

Google Translate dịch   ày 4/2/2020: 

When he came to the court this time, he followed my instructions to answer the dark prosecutor 

and the puppet jury who could only sign his eyes and sign; You must do your best to calm down and not 

be afraid or bewildered. The case of stirring up the balance sheet before the public offering (IPO) 

involving the chief accountant who commits suicide may fall into the light of solvency: if it is the 

heaviest, he will be fined 5 million and deprived. license 1 year, the lightest, only fined a scene of 50 

thousand. 

Phân tích:  

- When he came to the court this time: bắt buộc phải dù      i thứ 2 (you); n ữ cả h bắt buộc 

phải dù   thì P ese t simple; Cấu t úc    m  à, cấp độ yếu.     dù   “Comi   to this cou t”. 

- he followed: bắt buộc phải dù      i thứ 2 (you) đặc biệt  hi đi sau “Comi   to this cou t”; 

dù   thì Past simple sai.   ữ cả h bắt buộc phải dù   thì P ese t simple. 

- the dark prosecutor: dù   từ yếu.     dù   từ cấp độ cao  h  evil-minded prosecutor. 

- who could only sign his eyes and sign: dù   sai possessive case. Bồi thẩm đoà  (ju y) là số 

 hiều. Dù   thì Past simple sai.   ữ cả h bắt buộc phải dù   thì P ese t simple. Chỉ biết t o   

t      hợp  ày  h    thể dù   Only, nên dùng only know. Nhắm mắt ký: thà h   ữ  iệt. 

Dịch who could only sign his eyes and sign hoàn toà   h    đạt. 

- The case of stirring up the balance sheet: có thể l ợc bỏ The case of cho câu vă   ọ   hẹ; 

dùng stirring up ch a phù hợp.     dù   Coo i  . 
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- if it is the heaviest: sai với y u cầu áp dụ   thà h   ữ At worse. 

- he will be fined: n ữ cả h bắt buộc phải dù      i thứ 2. 

- the lightest: sai với y u cầu áp dụ   thà h   ữ At best. 

- fined a scene: dù   từ sai. Phạt vi cả h     dù   da h từ a fine. 

3.4. Bài tập Structural Translation 4: áp dụng thì Past Perfect 

   ớc  hi tai  ạ  phi cơ xảy  a h m thứ  áu,     i ta đồ  là sẽ có  hủ   bố do phe Hồi  iáo cực 

đoa  hợp tác với phiế  quâ   aimi  a tiế  hà h,  h    các cơ qua  chức  ă  ,  ể cả cơ qua  tì h báo 

A h  hét tiế   toà  cầu MI 6 (lò đào tạo điệp vi   si u hạ   James Bo d 007 t    phim ả h), vẫ  xem 

th       uồ  ti   ày; và  ết quả  h  mọi     i đã biết, hơ  400  ạ   hâ  vắ  số, t o   đó có  hiều qua  

chức hà   đầu   à h c      hệ, dầu  hí, và c      hiệp  ặ   đã tử vo   sau  hi t ở về từ hội   hị  i h 

tế quốc tế cấp cao (  uyễ  Đức Châu, [6]). 

Goo le   a slate dịch   ày 4/2/2020: 

Before the plane crash on Friday, it was rumored that terrorist attacks by Islamic extremists in 

cooperation with the rebel Taimirra, but the authorities, including the British intelligence service. global 

language MI 6 (James Bond spy training furnace 007 on film), still despises this source; As a result, 

more than 400 survivors, including many leading officials in technology, oil and gas, and heavy 

industries, have died after returning from an international economic conference high. 

Phân tích: 

- it was rumored: sai thì. Theo yêu cầu bài tập phải dùng thì Past Perfect. 

- the rebel Taimirra: sai từ. nên dùng the Taimirra rebels. 

- global language MI 6: dịch sai “ hét tiếng toàn cầu”. language   hĩa là tiếng trong ngôn ngữ. 

- James Bond spy training furnace 007: dịch sai “lò đào tạo điệp vi  ”. Furnace là lò cao. Lò 

đào tạo trong tiếng Việt ma     hĩa cơ sở đào tạo. 

- 400 survivors: dịch sai “ ạn nhân vắn số”. survivors là     i sống sót. Nên dùng ill-fated 

victims. 

- international economic conference high: kết cấu từ  h    đạt. Tính từ high không thể đặt cuối 

từ ngữ. Cao cấp không thể chỉ dịch là high.  

 h  vậy, theo phâ  tích t   ,  ếu    chỉ hoà  toà  dựa vào AI để làm các bài tập  ày mà  hông 

  hi   cứu cẩ  thậ ,    có thể đạt số điểm thấp  hất. 

3.5. Phương pháp soạn bài tập Structural Translation 

-    ớc hết GV phải xác đị h t ì h độ lớp để soạn bài tập phù hợp.  

- Kế tiếp, GV phải lên danh sách các cấu trúc trong tiếng Anh cần áp dụng. 

- Sau đó, G  tìm các bài báo, sách, ch ơ   t ì h   , Radio… có  ội dung phù hợp về ch ơ   

trình học lẫn chuẩ  đầu ra. 

- GV dùng kỹ thuật edit, l ợc bỏ các thông tin không cần thiết hay thêm vào các thông tin giá trị, 

ghép cấu t úc vào để tạo thà h một vă  bản hoàn chỉnh. 

- G  th  ng xuyên xem lại, nh  G   hác đá h  iá, và cập nhật hoàn chỉ h hơ . 

4. Kết luận và đề xuất 

4.1. Kết luận 

 ua các thí   hiệm  hỏ để xác đị h  iả thiết   hi   cứu ở mục 1.2 và t ả l i câu hỏi   hi   cứu ở 

mục 1.1, G  chú   ta hoàn toàn có thể áp dụ    ỹ thuật bài tập  t uctu al   a slatio  vào các thể loại bài 

tập về  hà, bài tập tại lớp và mini-test hay midterm test. Tuy các phầ  mềm bi   dịch  ất hiệu quả,  h    

hiệ   ay các phầ  mềm  ày vẫ  chỉ dừ   ở mức độ dịch theo Commu icative   anslation, ch a đạt đế  

các y u cầu cao hơ . Các bài tập dạ    ày có thể  iúp G  dễ dà   phát hiệ  các    yếu thực sự hoặc quá 

ỷ lại vào AI; từ đó sẽ có các ph ơ   pháp s  phạm phù hợp  hằm đạt  ết quả tốt hơ . 
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 iệc      ày  ay phổ biế  bài tập Bi   dịch (và các bài tập Liste i  , W iti  , Readi  ) cho  hau 

thực sự  ây  hó  hă  cho G . Chú   ta buộc phải  â   cấp  ỹ  ă    iả   dạy theo th i đại để hiểu  õ, 

 ắm vữ   vấ  đề, đề  a các  iải pháp tối  u, cải thiệ   ỹ  ă   của chí h G  bằ    ỗ lực   hi   cứu và 

sáng tác, giúp SV đạt đ ợc thực lực vữ   chắc, v ợt qua các  ỳ thi cấp t      và cấp quốc tế, làm tốt 

c    việc t o   thị t      lao độ  . 

4.2. Các đề xuất 

 Các đề xuất với GV 

Phầ  dịch A h- iệt phầ  lớ  sẽ đ ợc phầ  mềm thao tác dễ dà  . Chỉ cầ  chỉ h sửa chút đỉ h, 

 h    mất  hiều th i  ia ,    có thể đạt điểm  ất cao. Để  iểm t a  ă   lực cá  hâ  thực chất ( eal 

compete ce), G      áp dụ    ỹ thuật  i ht   a slatio   èm với y u cầu   a spositio   hằm đa dạ   

hóa bả  dịch, đáp ứ   ti u chuẩ  “beautiful t a slatio ” của Pete   ewma  . 

Đối với bài tập dịch  iệt-A h, G      chịu  hó y u cầu    thực hiệ  ph ơ   pháp Semantic 

  a slatio  cho các y u cầu bài tập về biên dịch cấu trúc là các dạng thức mà AI hiệ   ay ch a làm tốt. 

Các yêu cầu này chắc chắn buộc SV phải tự thân vậ  độ   hơ   ữa để có kết quả  h   ỳ vọng. 

 Các đề xuất với SV 

   có thể sử dụ   phầ  mềm để làm bài.  uy  hi  , phải áp dụ   các  ỹ thuật đa dạ   để bài dịch 

đạt ti u chuẩ  đú   và hay.    cũ   phải học các từ vự  , cấu t úc và cách hà h vă  của từ   tác  iả để 

 â   cao  ă   lực bả  thâ   hằm đảm bảo l ợ    iế  thức phổ th    và chuy     à h, đảm bảo điều 

 iệ  cầ  để học các m   Phi   dịch, tích lũy đủ  hả  ă   dự  ỳ thi cuối  hóa, các  ỳ thi  ội bộ t      và 

các  ỳ thi quốc tế.  

 Các đề xuất với  hà   hi   cứu 

Bài viết chỉ đào sâu th m một mả    hỏ của Bi   dịch học liệu, dựa t    một  hảo sát  hỏ  ăm 

2017 ma   tí h  ội bộ và vài cuộc phỏ   vấ  phi chí h thức     độ ti  cậy và tí h  iá t ị ch a cao. Các 

  hi   cứu và đề xuất  ày có thể đạt xác suất thà h c    cao ở các lớp Bi   dịch tại  hoa   oại   ữ - 

HUFLI ,  h    có thể  h    có cù    ết quả  ếu áp dụ   tại các ĐH  hác. Các   hi   cứu tiếp theo     

thực hiệ  với số     i tham dự đ    hơ , mở  ộ   hơ  đế  các ĐH hay tổ chức  iáo dục  hác.  
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Abstract: Corpus-based translation didactics seems not to be a new problem; however, with the pharaonic 

online data, the selection of proper materials for each level that can meet the criteria for progression, 

update, difficulty, assessability of competence, attractiveness, aesthetics, culture, profession ... is not really 

simple. In addition, the popularity of technology 4.0 representatives like Google Translate, Microsoft Bing 

Translation along with outstanding advantages to help students to be very effective in homework, class 

exercises, even in mini-tests o  midte m tests.  he a isi   p oblem is that stude ts’ actual quality a d the 

level seem not to grow because they depend too much on support tools, leading to the misleading training 

quality achievement and improper learning outcomes. Although students can pass the course owing to 

their high midterm, mini-test, and assignment scores, not many can earn the real competence to pass the 

final exams, institutional and international exams. This paper presents a viewpoint on a small part of 

st uctu al t a slatio  i  didactics, aimi   at a mo e effective evaluatio  o  the t ue stude ts’ compete ce, 

a positive learning motivation and to create specific teaching effectiveness. 

Keywords: 4.0, Google Translate, Microsoft Bing Translation, AI, structural translation, Transposition, 

Non-Equivalence. 

 

PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ VIỆC GIẢNG DẠY BIÊN DỊCH CẤU TRÚC 

 hảo sát thí điểm đã đ ợc thực hiệ  với 60 GV (54 GV của khoa   oại   ữ - HUFLIT và 6 GV từ 

các t      bạ ). Hầu hết các G   ày đều có  i h   hiệm t o    iả   dạy Biên phiên dịch. Bả   câu hỏi 

đ ợc thiết  ế bằ   cách sử dụ   dạ    ết thúc đó  . Chỉ có câu hỏi cuối cù   sử dụ   dạ    ết thúc mở. 

Các phả  hồi sau đó đ ợc phâ  tích đị h l ợ   bằ   cách sử dụ   số liệu thố      m  tả, hiể  thị tầ  suất 

phâ  phối bằ   tỷ lệ phầ  t ăm. 

Bả   câu hỏi bao  ồm các câu hỏi về  hữ    u và  huyết điểm của ph ơ   pháp Bi   dịch cấu t úc 

sử dụ   học liệu, các  iới hạ  đối với các thiết bị điệ  tử t o   một số t      hợp và đá h  iá chuyể  đổi 

 ỹ thuật của bài tập về  hà t o   các  hóa học. 54 GV tham gia đã t ả l i đú   th i hạ  quy đị h, đạt tỷ lệ 

90%. 

Độ tuổi trung bình và kinh nghiệm (Mean of Age and Experience) 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Age 54 30 55 45.56 .959 7.049 

Valid N 

(listwise) 
54 

     

 ới tuổi t u   bì h 45.56 kinh   hiệm  iả   dạy t u   bì h 3.7455 ( hoả   18  ăm),  hữ       i tham 

gia hoà  toà  có  hả  ă   đó    óp ý  iế   iá t ị t o   việc lựa chọ  các  iải pháp mới để cải thiệ  việc 

học tập của SV. 
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Q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

A 16 29.6 29.6 29.6 

B 37 68.5 68.5 98.1 

D 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 Câu 1 hỏi về đề xuất  há cực đoa   ằ    h        có th m các  hóa 

học Biên dịch t o   ch ơ   t ì h  iả   dạy t o    hi hiệ  tại đã có 5 môn  h  đã đề cập t o   I.1. 16 

    i đã chọ  A, mạ h mẽ phủ  hậ , 37 đã chọ  B,  h    chấp  hậ  đề xuất, tổ   cộ   chiếm 98,1% so 

với 1     i (1,9%) chọ  D, đồ   ý.  

Q2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

A 12 22.2 22.2 22.2 

B 37 68.5 68.5 90.7 

C 5 9.3 9.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

 Cũ   li   qua  đế  ch ơ   t ì h  iả   dạy, câu 2 hỏi các  iả   vi   

liệu các môn học bi   dịch nên đ ợc cắt  iảm bớt (vì    sử dụ   AI) thay vì 5 môn  h  hiệ  tại. 90,7% 

 h    đồ   ý. Chỉ có 5 GV (9,3%) không có ý  iế . 

Q3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

A 23 42.6 42.6 42.6 

B 31 57.4 57.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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 Câu 3  hảo sát về việc si h vi   sử dụ   phầ  mềm dịch tức là 

Goo le Dịch/ Mic osoft Bi     a slatio  và hỏi xem    có đ ợc phép sử dụ   phầ  mềm dịch t o   tất 

cả các bài  iểm t a hay  h    (bài  iểm t a  iữa  ỳ, bài  iểm t a cuối  hóa). 23 GV (42,6%) phả  đối 

mạ h. 31 GV (57,4%)  h    đồ   ý.  ói chu    h    ai chấp  hậ . 

Q4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D 31 57.4 57.4 57.4 

E 23 42.6 42.6 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

   ái với câu hỏi t  ớc, câu 4 hỏi GV liệu có     cho các bài  iểm t a  hỏ 

bổ su   t o   lớp (SV không dùng thiết bị điệ  tử) để  iểm t a  hả  ă   thực sự của SV. 31 GV 

(57,4,6%) quả quyết     cho. 23 GV (42,6%) chấp  hậ .  ổ   cộ   100% đồ   ý. 

Q5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D 25 46.3 46.3 46.3 

E 29 53.7 53.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

  ề việc tạo độ   lực học cho   , câu 5 muố  biết xem có     tă   t ọ   

số điểm t o   các bài  iểm t a th     xuy  , thay cho t ọ   số điểm t o   bài tập về  hà  h  bây  i  (vì 
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   dễ dà   t ao đổi bài với  hau và sử dụ   AI). 25 GV (46,3%) hoà  toà  đồ   ý. 29 GV (53,7%) ủ   

hộ đề xuất.  h    có ý  iế  khác. 

Q6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

A 32 59.3 59.3 59.3 

B 22 40.7 40.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 Câu 6 hỏi GV về việc có cầ  thiết cho bài tập về  hà  h  hiệ  tại hay 

không (vì    dễ dà   t ao đổi bài với  hau và sử dụ   AI).  ất cả t ả l i  ằ       đ ợc áp dụ    h  bì h 

th    .  

Q7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D 23 42.6 42.6 42.6 

E 31 57.4 57.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

 Câu 7 hỏi GV  ếu bài tập về  hà đ ợc áp dụ  , điểm số của các bài tập  ày 

có nên chiếm một phầ   hỏ hay  h   . 23 GV (42,6%) hoà  toà  đồ   ý. 31 GV (57,4%) chấp  hậ . 

Q8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D 29 53.7 53.7 53.7 

E 25 46.3 46.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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  ề mặt  ỹ thuật, câu 8 hỏi về việc có     thiết lập các ti u chí cao hơ  cho các bài tập bi   dịch để buộc 

si h vi   làm việc hay  h   .  h    ai phủ  hậ . 

Q9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D 23 42.6 42.6 42.6 

E 31 57.4 57.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

 Câu 9 muố  biết liệu SV có bị buộc phải  ắm vữ    ỹ  ă   Bi   dịch (theo quy đị h t uyề  thố  ) t  ớc 

 hi học Phi   dịch.  h    ai  h    đồ   ý. 

Q10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D 29 53.7 53.7 53.7 

E 25 46.3 46.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

 Li   qua  đến việc SV có bị buộc phải nắm vững kỹ  ă   Bi   dịch 

t  ớc khi học Phiên dịch hay không, câu 10 hỏi SV có cần thiết phải tích lũy một số vốn từ vựng?  ất cả 

G  đồ   ý. 

Q11 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

C 9 16.7 16.7 16.7 

D 24 44.4 44.4 61.1 

E 21 38.9 38.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 Câu 11 hỏi có     chỉ đị h các bài tập   a spositio  và Refo matio  để 

 iểm t a  hả  ă   của học si h  hi AI ch a thể thực hiệ  tốt. 9 GV (16.7%)  h    có ý  iế . 24 GV 

(44.4%) hoà  toà  đồ   ý. 21 GV (38.9%) chấp  hậ . 

Q12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

C 9 16.7 16.7 16.7 

D 24 44.4 44.4 61.1 

E 21 38.9 38.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

   ơ   tự  h  câu t   , Q12 hỏi GV có nên giao các bài tập  ỹ thuật 

Calque để  iểm t a si h vi   vì AI ch a thể  iải quyết tốt dạ    ỹ thật này. 9 GV (16.7%) không có ý 

 iế . 24 GV (44.4%) hoà  toà  đồ   ý. 21 GV (38.9%) chấp  hậ . 

 

Q13 

 Frequency Percent 

Missing System 54 100.0 

Câu 13 y u cầu     i tham  ia nêu rõ ý  iế   hác của mình. Chỉ có một     i cho  ằ   các  iả   vi   

bi   dịch cầ  tă   c     cải thiệ  các  ỹ  ă   và  ỹ thuật  iả   dạy của bả  thâ  để đáp ứ   đ ợc tì h 

hì h thực tế. 

 

 


